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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh phát triển bền vững ngày càng trở

thành yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp, công
bố thông tin liên quan đến môi trường, xã hội và quản
trị không còn chỉ mang tính tự nguyện hay truyền
thông hình ảnh, mà dần trở thành cơ sở để các bên
liên quan đánh giá trách nhiệm, năng lực quản trị và
triển vọng dài hạn của doanh nghiệp. Theo Liên hợp
quốc, phát triển bền vững đòi hỏi sự hài hòa giữa tăng
trưởng kinh tế, hòa nhập xã hội và bảo vệ môi trường

(United Nations, 2025). Ở cấp độ doanh nghiệp, GRI
(2021) nhấn mạnh,  báo cáo phát triển bền vững giúp
tổ chức công bố các tác động đáng kể của mình đối
với nền kinh tế, môi trường và con người.

Đối với ngành chế biến nông sản, công bố thông
tin phát triển bền vững có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
do hoạt động sản xuất phụ thuộc lớn vào tài nguyên
thiên nhiên, vùng nguyên liệu, nông dân, tiêu chuẩn
chất lượng, an toàn thực phẩm và yêu cầu của thị
trường xuất khẩu. ANTESCO là trường hợp phù hợp

kinh tế
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để phân tích do đây là doanh nghiệp niêm yết hoạt
động trong lĩnh vực chế biến rau quả, có định hướng
xuất khẩu và gắn chặt với vùng nguyên liệu nông sản.
Trong giai đoạn 2021-2025, báo cáo thường niên của
ANTESCO thể hiện nhiều nội dung liên quan đến
môi trường, người lao động, quản trị công ty, tiêu
chuẩn chất lượng, vùng trồng, liên kết nông dân và
chuỗi cung ứng nông sản (ANTESCO, 2021-2025).
Tuy nhiên, các nghiên cứu về công bố bền vững trong
doanh nghiệp chế biến nông sản tại Việt Nam còn hạn
chế. Từ khoảng trống đó, nghiên cứu nhằm phân tích

mức độ công bố thông tin phát triển bền vững của
ANTESCO giai đoạn 2021-2025 thông qua phương
pháp phân tích nội dung báo cáo thường niên. Nghiên
cứu sử dụng khung ESG gồm môi trường, xã hội và
quản trị, đồng thời bổ sung nhóm chuỗi cung ứng
nông sản bền vững để phản ánh đặc thù ngành. 

2. Cơ sở lý thuyết
Nghiên cứu này dựa trên 2 lý thuyết nền chính là lý

thuyết các bên liên quan và lý thuyết tính chính danh.
Lý thuyết các bên liên quan cho thấy, doanh nghiệp
cần quan tâm đến các nhóm có thể ảnh hưởng hoặc
chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của doanh nghiệp, bao
gồm cổ đông, người lao động, khách hàng, nhà cung
cấp, cộng đồng và cơ quan quản lý (Freeman, 1984).
Lý thuyết tính chính danh cho thấy, tổ chức cần duy trì
sự phù hợp giữa hoạt động với các giá trị, chuẩn mực
và kỳ vọng của xã hội (Suchman, 1995).

Để phân tích nội dung công bố, nghiên cứu sử
dụng khung ESG gồm 3 nhóm: môi trường, xã hội
và quản trị. Tuy nhiên, do ANTESCO là doanh

nghiệp chế biến nông sản, nghiên cứu bổ sung nhóm
phân tích “Chuỗi cung ứng nông sản bền vững”
nhằm làm rõ các nội dung đặc thù như vùng nguyên
liệu, liên kết nông dân, ổn định nguồn cung, tiêu
chuẩn vùng trồng, kiểm soát chất lượng đầu vào và
truy xuất nguồn gốc. Cách tiếp cận này phù hợp với
quan điểm của Carter & Rogers (2008) cũng như
Seuring & Müller (2008), khi nhấn mạnh quản trị
chuỗi cung ứng bền vững cần tích hợp các mục tiêu
kinh tế, xã hội và môi trường trong các quan hệ liên
tổ chức. (Hình 1)

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu

tình huống nhằm phân tích công bố thông tin phát
triển bền vững của ANTESCO trong giai đoạn
2021-2025. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các
báo cáo thường niên của ANTESCO trong 5 năm.
Các thông tin được mã hóa theo khung phân tích
gồm 3 nhóm ESG: môi trường, xã hội, quản trị và
nhóm chuỗi cung ứng nông sản. Để tăng tính hệ
thống cho phân tích, nghiên cứu sử dụng thang điểm
từ 0 đến 3 để đánh giá mức độ công bố. Điểm 0 thể
hiện không công bố; điểm 1 là công bố chung; điểm
2 là công bố cụ thể; và điểm 3 là công bố có số liệu
hoặc minh chứng rõ ràng. Trên cơ sở đó, chỉ số công
bố được tính cho từng năm nhằm so sánh xu hướng
thay đổi trong công bố thông tin phát triển bền vững
của ANTESCO giai đoạn 2021-2025. Chỉ số công
bố được tính theo công thức:

Chỉ số công bố (%) = (Tổng điểm công bố thực
tế/Tổng điểm tối đa) × 100

tạp chí công thương
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4. kết quả nghiên cứu
4.1. Xu hướng chung về công bố thông tin 

phát triển bền vững của ANTESCO giai đoạn
2021-2025

Dựa trên khung mã hóa gồm 19 mã nội dung
thuộc 4 nhóm yếu tố: môi trường, xã hội, quản trị và
chuỗi cung ứng nông sản bền vững, tổng điểm tối
đa cho mỗi năm là 57 điểm. Chỉ số công bố được
tính bằng tỷ lệ giữa tổng điểm thực tế và tổng điểm
tối đa.

Kết quả tại Bảng 1 cho thấy, mức độ công bố
thông tin phát triển bền vững của ANTESCO có xu
hướng cải thiện rõ rệt trong giai đoạn 2021-2025.
Chỉ số công bố giảm nhẹ từ 77,19% năm 2021
xuống 71,93% năm 2022, chủ yếu do một số nội
dung môi trường chưa được trình bày cụ thể. Tuy
nhiên, từ năm 2023, mức độ công bố tăng mạnh lên
92,98% và tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm

2024. Đến năm 2025, chỉ số công bố đạt 89,47%,
thấp hơn nhẹ so với 2 năm trước nhưng vẫn phản
ánh mức công bố khá đầy đủ.

4.2. Công bố thông tin môi trường
Nhóm môi trường được mã hóa theo 4 nội dung:

quản lý nước thải, khí thải và chất thải; sử dụng tiết
kiệm tài nguyên và năng lượng; không gian xanh,
cảnh quan nhà máy và môi trường làm việc; rủi ro
môi trường, thời tiết và biến đổi khí hậu. 

Kết quả tại Bảng 2 cho thấy, năm 2022 là năm có
mức công bố thấp nhất, chủ yếu do báo cáo chưa trình
bày rõ các nội dung về xử lý chất thải, tiết kiệm tài
nguyên và cảnh quan nhà máy. Từ năm 2023, mức độ
công bố cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở các nội dung về hệ
thống xử lý nước thải, khí thải, tiêu thụ năng lượng,
tiêu thụ nước và nhận diện rủi ro môi trường. Trong 2
năm 2023-2024, chỉ số công bố môi trường đạt
91,67%, phản ánh mức độ công bố khá đầy đủ. Đến
năm 2025, chỉ số giảm nhẹ còn 83,33% do nội dung
về không gian xanh và cảnh quan nhà máy chưa được
trình bày cụ thể như các năm trước.

4.3. Công bố thông tin xã hội 
Nhóm xã hội được mã hóa theo 4 nội dung: lao

động, cơ cấu nhân sự và việc làm; lương, thưởng,
phúc lợi và bảo hiểm; đào tạo, tuyển dụng và phát
triển nhân sự; an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp
và trách nhiệm với cộng đồng địa phương. 

Kết quả Bảng 3 chỉ ra, năm 2021 đạt 75,00%, sau
đó tăng lên 83,33% từ năm 2022 và được duy trì liên
tục đến năm 2025. Nội dung được công bố đầy đủ
nhất là lao động và cơ cấu nhân sự, do các báo cáo
thường niên đều trình bày số lượng lao động và cơ
cấu theo trình độ, giới tính hoặc loại hợp đồng. Bên
cạnh đó, thông tin về thu nhập, lương thưởng, phúc

kinh tế

Số 16/2026

Năm E1 E2 E3 E4 Tổng điểm Chỉ số công bố môi trường (%)

2021 3 1 2 2 8 66,67

2022 0 0 0 2 2 16,67

2023 3 3 2 3 11 91,67

2024 3 3 2 3 11 91,67

2025 3 3 1 3 10 83,33

bảng 2. mức độ công bố thông tin môi trường của anteSco giai đoạn 2021-2025

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo thường niên của ANTESCO năm 2021-2025

Năm
Tổng điểm 

công bố
Điểm 
tối đa

Chỉ số  
công bố (%)

2021 44 57 77,19

2022 41 57 71,93

2023 53 57 92,98

2024 53 57 92,98

2025 51 57 89,47

bảng 1. tổng điểm và chỉ số công bố 
thông tin phát triển bền vững của anteSco 

giai đoạn 2021-2025

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo thường niên của
ANTESCO năm 2021-2025
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lợi và bảo hiểm ngày càng rõ hơn, đặc biệt từ năm
2023 khi báo cáo công bố thu nhập bình quân của
người lao động. Tuy nhiên, nội dung về đào tạo, an
toàn lao động và trách nhiệm cộng đồng chủ yếu
được trình bày dưới dạng chính sách hoặc hoạt động
chung, còn thiếu số liệu chi tiết như số khóa đào tạo,
số lượt người tham gia, kinh phí an sinh xã hội hoặc
số đối tượng thụ hưởng.

4.4. Công bố thông tin về quản trị
Nhóm quản trị được mã hóa theo 5 nội dung: cơ

cấu quản trị công ty; minh bạch thông tin, báo cáo tài
chính và kiểm toán; quản trị rủi ro; quản trị chất
lượng và an toàn thực phẩm; định hướng chiến lược,
đầu tư công nghệ, R&D và cải tiến quản lý. 

Kết quả tại Bảng 4 cho thấy năm 2021, chỉ số
công bố quản trị đạt 86,67%, do các nội dung về
quản trị rủi ro và quản trị chất lượng mới được trình
bày ở mức tương đối cụ thể. Đến năm 2022, chỉ số
tăng lên 93,33% nhờ phần quản trị rủi ro được mô tả
đầy đủ hơn. Trong nhóm quản trị, các nội dung được
công bố nổi bật nhất là cơ cấu quản trị, minh bạch
thông tin và định hướng chiến lược. Bên cạnh đó, từ
năm 2023, ANTESCO công bố rõ hơn các tiêu

chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm như ISO
22000, SEDEX, BRC, KOSHER, HALAL, Global
G.A.P, FDA, QMS và HACCP. 

4.5. Công bố thông tin về chuỗi cung ứng 
nông sản

Nhóm chuỗi cung ứng nông sản bền vững được
mã hóa theo 6 nội dung: vùng nguyên liệu và vùng
trồng; liên kết nông dân, hợp tác xã và chính quyền
địa phương; ổn định nguồn cung nguyên liệu; tiêu
chuẩn vùng trồng và canh tác bền vững; kiểm soát
chất lượng đầu vào và truy xuất nguồn gốc; bảo quản,
logistics và ứng dụng công nghệ IQF. Bảng 5

Chỉ số công bố tăng từ 77,78% năm 2021 lên
83,33% năm 2022 và đạt mức cao nhất 94,44% trong
hai năm 2023-2024. Đến năm 2025, chỉ số giảm nhẹ
còn 88,89%, chủ yếu do báo cáo chưa lượng hóa đầy
đủ diện tích vùng nguyên liệu, sản lượng thu mua
hoặc tỷ lệ đáp ứng nguyên liệu.

5. Thảo luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy, công bố thông tin

phát triển bền vững của ANTESCO không diễn ra
đồng đều trong toàn bộ giai đoạn 2021- 2025, mà có
sự chuyển biến rõ từ năm 2023. Sự gia tăng mạnh của

tạp chí công thương

Số 16/2026

Năm G1 G2 G3 G4 G5 Tổng điểm Chỉ số công bố quản trị (%)

2021 3 3 2 2 3 13 86,67

2022 3 3 3 2 3 14 93,33

2023 3 3 3 3 3 15 100,00

2024 3 3 3 3 3 15 100,00

2025 3 3 3 3 3 15 100,00

bảng 4. mức độ công bố thông tin quản trị của anteSco giai đoạn 2021-2025

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo thường niên của ANTESCO năm 2021-2025

Năm S1 S2 S3 S4 Tổng điểm Chỉ số công bố xã hội (%)

2021 3 2 2 2 9 75,00

2022 3 2 3 2 10 83,33

2023 3 3 2 2 10 83,33

2024 3 3 2 2 10 83,33

2025 3 3 2 2 10 83,33

bảng 3. mức độ công bố thông tin xã hội của anteSco giai đoạn 2021-2025

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo thường niên của ANTESCO năm 2021-2025
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chỉ số công bố từ năm 2023 cho thấy, báo cáo thường
niên của doanh nghiệp đã dần mở rộng từ các nội
dung tài chính và quản trị truyền thống sang các vấn
đề gắn với môi trường, xã hội, quản trị và chuỗi cung
ứng. Điều này phản ánh xu hướng doanh nghiệp ngày
càng xem công bố thông tin phát triển bền vững như
một công cụ quản trị và truyền thông trách nhiệm với
các bên liên quan, thay vì chỉ là phần bổ sung trong
báo cáo thường niên.

Một phát hiện đáng chú ý là nhóm quản trị có mức
độ công bố cao và ổn định nhất. Kết quả này cho thấy,
đối với doanh nghiệp niêm yết, minh bạch về cơ cấu
quản trị, kiểm toán, quản trị rủi ro, tiêu chuẩn chất
lượng và định hướng chiến lược là nội dung đã được
chuẩn hóa tương đối tốt. Dưới góc nhìn lý thuyết các
bên liên quan, đây là nhóm thông tin trực tiếp đáp ứng
nhu cầu của cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác
xuất khẩu và cơ quan quản lý. Dưới góc nhìn lý
thuyết tính chính danh, việc duy trì công bố quản trị ở
mức cao cũng giúp doanh nghiệp củng cố hình ảnh
minh bạch, chuyên nghiệp và phù hợp với kỳ vọng
của thị trường.

Bên cạnh quản trị, nhóm chuỗi cung ứng nông sản
bền vững là điểm khác biệt quan trọng của nghiên
cứu. Kết quả cho thấy, các nội dung về vùng nguyên
liệu, liên kết nông dân, hợp tác xã, tiêu chuẩn Global
G.A.P, kiểm soát chất lượng đầu vào, truy xuất nguồn
gốc và công nghệ IQF ngày càng được trình bày rõ
hơn. Điều này cho thấy, trong doanh nghiệp chế biến
nông sản, phát triển bền vững không chỉ nằm trong
phạm vi nhà máy hay nội bộ doanh nghiệp, mà còn
phụ thuộc vào khả năng tổ chức chuỗi cung ứng từ
vùng trồng đến chế biến và thị trường xuất khẩu. 

Ngược lại, nhóm môi trường và xã hội dù có cải
thiện nhưng vẫn còn thiếu tính nhất quán và khả năng
lượng hóa. Các thông tin về xử lý nước thải, khí thải,
chất thải, tiêu thụ năng lượng, rủi ro khí hậu, lao
động, phúc lợi và cộng đồng đã được đề cập, nhưng
nhiều nội dung vẫn thiên về mô tả chính sách hoặc
hoạt động chung. Việc thiếu các chỉ tiêu như lượng
điện, nước tiêu thụ, chi phí tiết kiệm, số khóa đào tạo,
kinh phí cộng đồng, số hộ nông dân liên kết hoặc tỷ lệ
truy xuất nguồn gốc làm hạn chế khả năng so sánh
giữa các năm. 

6. kết luận
Nghiên cứu đã phân tích công bố thông tin phát

triển bền vững của ANTESCO giai đoạn 2021-2025
thông qua phương pháp phân tích nội dung báo cáo
thường niên, kết hợp thang điểm định lượng 0-3.
Khung phân tích gồm 4 nhóm yếu tố: môi trường, xã
hội, quản trị và chuỗi cung ứng nông sản bền vững.
Kết quả cho thấy, mức độ công bố thông tin phát triển
bền vững của ANTESCO có xu hướng cải thiện rõ
rệt, đặc biệt từ năm 2023 trở đi.

Tuy nhiên, một số nội dung công bố vẫn còn thiên
về mô tả định tính và thiếu chỉ tiêu đo lường cụ thể.
Vì vậy, trong các năm tiếp theo, doanh nghiệp cần
tăng cường lượng hóa thông tin, bổ sung minh chứng
thực hiện và từng bước tham chiếu các chuẩn mực
báo cáo bền vững phổ biến. Hạn chế của nghiên cứu
là chỉ tập trung vào một trường hợp doanh nghiệp và
sử dụng dữ liệu thứ cấp từ báo cáo thường niên. Các
nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng so sánh với các
doanh nghiệp chế biến nông sản khác để đánh giá sâu
hơn mức độ công bố thông tin phát triển bền vững
trong ngành n

kinh tế

Số 16/2026

Năm SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6
Tổng 
điểm

Chỉ số công bố 
chuỗi cung ứng (%)

2021 3 3 3 3 1 1 14 77,78

2022 3 3 3 3 2 1 15 83,33

2023 2 3 3 3 3 3 17 94,44

2024 2 3 3 3 3 3 17 94,44

2025 2 3 2 3 3 3 16 88,89

bảng 5. mức độ công bố thông tin về chuỗi cung ứng nông sản bền vững 
của anteSco giai đoạn 2021- 2025

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo thường niên của ANTESCO năm 2021-2025
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tạp chí công thương

Số 16/2026

SUSTAINAbILITY DISCLOSURe 
IN AGRO-PROCeSSING eNTeRPRISeS: 

A CASe STUDY Of ANTeSCO IN THe PeRIOD 2021–2025

l tran thi my Phuong
An Giang University, An Giang, Vietnam

Vietnam National University Ho Chi Minh City, Vietnam

AbSTRACT:
This study analyzes sustainability disclosure practices of An Giang Fruit-Vegetable and

Foodstuff Joint Stock Company (ANTESCO) during 2021–2025. The research applies a case study
approach combined with content analysis of five annual reports. The results show that sustainability
disclosure has significantly improved since 2023. Governance information achieves the highest and
most stable level of disclosure, while sustainable agricultural supply chains represent a distinctive
feature. However, some environmental and social information still lacks quantitative data. The study
suggests that enterprises should enhance data quantification and align with sustainability reporting
standards.

keywords: sustainability disclosure, ESG, ANTESCO, agro-processing enterprises, sustainable
agricultural supply chain.
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